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I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  
1. Kiến thức
- HS nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, giá trị dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người.
- Hình thành thói quen ăn uống khoa học
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
· Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính.
· Trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đổi với            sức khoẻ con người.
· Hình thành được thói quen ăn uống khoa học.
2.2. Năng lực chung
- Tìm kiếm và chọn lọc được thông tin phù hợp, vận dụng được một cách linh hoạt
những kiến thức, kĩ năng được học trong các tình huống thực tiễn.
- Giao tiếp với người khác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập trong giờ học.
3. Phẩm chất
-Ham học hỏi, tìm tòi tài liệu liên quan đến nội dung bài học để mở rộng hiểu biết
trong và sau giờ học.
-Có ý thức vận dụng kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng vào cuộc sống hằng ngày.
-Có trách nhiệm với bản thân khi ý thức được tầm quan trọng của thực phẩm và dinh dưỡng đối với sức khoẻ của chính mình và gia đình.
II.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-Sử dụng phương pháp hỏi đáp, thuyết trình, phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình thông qua phân tích tình huống.
-Sử dụng kĩ thuật hoạt động nhóm nhỏ và thảo luận toàn lớp
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
-Tranh “Thực phẩm trong gia đình” có trong danh mục thiết bị tối thiểu môn
Công nghệ 6.
-Hình ảnh, tranh, videovề các loại thực phẩm có trong cuộc sống hằng ngày.
-Mẫu vật thật về một số loại thực phẩm như: rau, củ, quả, thịt, cá, ...
PHIẾU HỌC TẬP 
	Nhóm thực phẩm
	Vai trò
	Nguồn thực phẩm 
cung cấp

	1.Nhóm thực phẩm giàu tinh bột, chất đường và chất xơ.
	
	

	2.Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
	
	

	3.Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
	
	

	4.Nhóm thực phẩm giàu Vitamin.
	
	

	5.Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.
	
	


2. Chuẩn bị của HS
     - Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
     - Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Khởi động
a.Mục tiêu: 
Giúp HS sẵn sàng tâm thế bước vào giờ học và tạo nhu cầu tìm hiểu về nội dung bài học.
b. Nội dung:
 Yêu cầu HS trả lời câu hỏi về các nhóm chất dinh dưỡng, về thực phẩm theo sự hiểu biết của bản thân trước khi vào bài.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân được phát biểu hoặc ghi vào vở.
    d. Tổ chức thực hiện
-GV đưa ra một số thực đơn cho bữa ăn hàng ngày và bữa cỗ -> giới thiệu có nhiều món ăn khác nhau. Để tạo nên các món ăn ngon cần có thực phẩm phù hợp.
-GV đưa 3 hình ảnh cho HS quan sát: người béo phì, người gầy yếu và người phát triển cân đối khỏe mạnh -> GV hỏi HS mong muốn cơ thể mình phát triển như thế nào?
     Vậy làm thế nào để có được cơ thể cân đối, khoẻ mạnh?
+Câu trả lời gợi ý: Để cơ thể cân đối khoẻ mạnh chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
-GV hỏi: Thực phẩm có vai trò như thế nào đối với cơ thể?
+Câu trả lời gợi ý: Thực phẩm giúp cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng để khoẻ mạnh, hoạt động và phát triển bình thường.
-HS suy ngẫm, tự trả lời câu hỏi và thảo luận trong phạm vi nhóm hoặc cả lớp nhằm khơi gợi cảm xúc, hiểu biết trong thực tiễn của HS.
- GV có thể gợi mở đến kiến thức về vai trò của các nhóm thực phẩm đã được học trong chương trình môn Khoa học lớp 4 để HS nhớ lại và đưa ra kết luận:
+ Môn Khoa học làm rõ vai trò của các nhóm chất đổi với cơ thể người.
+ Môn Công nghệ sẽ đi sâu vào tìm hiểu các nhóm thực phẩm chính cung cấp các
nhóm chất cần thiết cho cơ thể người.
2. Hình thành kiến thức mới
2.1. Tìm hiểu về một số nhóm thực phẩm chính
a.Mục tiêu: 
Giúp HS nhắc lại được vai trò của các nhóm chất cần thiết cho cơ thể người và biết được các loại thực phẩm chính cung cấp các nhóm chất đó.
b. Nội dung:
 HS thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Khám phá ở trang 22 - SGK, đọc nội
dung mục I, quan sát Hình 4.1, thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Luyện tập ở
trang 23 - SGK.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời cá nhân/ nhóm được phát biểu.
- Nội dung bài học được ghi lại trong vở ghi:
+ Vai trò của các nhóm chất.
+ Thực phẩm chính cung cấp các nhóm chất.
   d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm
 cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
-GV yêu cầu HS quan sát H4.1 SGK tr22 và trả lời câu hỏi trong Hộp khám phá:
Kể tên một số loại thực phẩm mà em biết?
Em có nhận xét gì về sự đa dạng của các loại thực phẩm?
-GV tổ chức trò chơi “nhặt thực phẩm vào giỏ”. 
+Chuẩn bị trò chơi: các loại thực phẩm thuộc 5 nhóm thực phẩm như ở hình 4.1 đủ cho 2 đội chơi; mỗi đội chơi có 5 cái giỏ dán nhãn 5 loại thực phẩm.
+Luật chơi: nhiệm vụ của mỗi đội chơi là trong vòng 5 phút nhặt các thực phẩm vào 5 giỏ sao cho phù hợp từng loại. Đội chơi nào nhặt nhanh hơn, chính xác hơn sẽ chiến thắng. Mỗi đội chơi cử 2-3 thành viên tham gia thực hiện.
+Sau khi chơi, GV cho các đội giải thích tại sao lại phân loại như vậy nhưng GV chưa vội kết luận đúng-sai.
-Để biết đội nào phân loại đúng – sai, GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, nghiên cứu các thông tin về các nhóm thực phẩm trong SGK để hoàn thành phiếu học tập.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ mà GV đưa ra.
-GV hướng dẫn để HS nhận thấy thực phẩm rất đa dạng và phong phú.
-Tổ chức trò chơi:
+GV chia lớp thành 2 đội chơi trò chơi, mỗi đội cử 3 bạn tham gia thực hiện trò chơi, các bạn khác hỗ trợ và cổ vũ.
-GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nhỏ. GV theo dõi hướng dẫn các nhóm yếu.
-Khi tìm hiểu về nhóm thực phẩm giàu tinh bột, GV hướng dẫn HS đọc Hộp thuật ngữ sgk để biết Ngũ cốc là gì.
*Báo cáo, thảo luận
-GV cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
*Kết luận và nhận định
-GV kết luận đáp án đúng trong phiếu học tập
-Khi kết luận về nhóm thực phẩm giàu vitamin và nhóm thực phẩm giàu khoáng, GV cho HS tìm hiểu bảng 4.1 và 4.2 tr24.
-Sau khi đã có được đáp án phiếu học tập , GV cho HS kết luận trò chơi đội nào đúng – sai và tuyên bố đội chơi thắng cuộc.
-GV sử dụng Hộp luyện tập tr23 để khắc sâu kiến thức.
-HS ghi nhớ kiến thức và tự ghi chép vào vở.
	I.Một số nhóm thực phẩm chính.
(Nội dung phiếu học tập )



Đáp án Phiếu học tập 
	Nhóm thực phẩm
	Vai trò
	Nguồn thực phẩm 
cung cấp

	1.Nhóm thực phẩm giàu tinh bột, chất đường và chất xơ.
	-Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yeeuscho mọi hoạt động của cơ thể. Chất xơ hỗ trợ cho tiêu hóa.
	-Có nhiều trong ngũ cốc, bánh mì, khoai, sữa, mật ong, trái cây chín, rau xanh…

	2.Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
	-Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt.
	-Có nhiều trong thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa, các loại đậu, một số loại hạt như lạc, điều, vừng…

	3.Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
	-Cung cấp năng lượng cho cơ thể, tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa 1 số loại vitamin.
	-Mỡ động vật, dầu thực vật, bơ.

	4.Nhóm thực phẩm giàu Vitamin.
	-Tăng cường hệ miễn dịch, tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất giúp cơ thể khỏe mạnh.
	-Có hầu hết trong các thực phẩm (Bảng 4.1)

	5.Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.
	-Giúp cho sự phát triển của xương, hoạt động của cơ bắp, cấu tạo hồng cầu…
	-Có hầu hết trong các thực phẩm (Bảng 4.2)



2.2. Tìm hiểu về việc ăn uống khoa học
a.Mục tiêu
Hoạt động này nhằm giúp HS hình thành được thói quen ăn uống khoa học để cơ thể
khoẻ mạnh và phát triển một cách toàn diện.
b.Nội dung 
HS đọc nội dung mục II, thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Luyện tập ở trang 25 và hộp chức năng Khám phá ở trang 25 - SGK.
c.Sản phẩm 
· Câu trả lời cá nhân/nhóm được chỉ định phát biểu.
· Nội dung bài học được ghi lại trong vở ghi:
+ Bữa ăn hợp lí.
+ Thói quen ăn uống khoa học.
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1:
-GV cho HS khai thác lại hình ảnh ban đầu (người béo, người gầy, người phát triển cân đối).
Theo em ai ăn uống không khoa học?Giải thích?
->HS thấy được tác hại của việc ăn uống không hợp lí.
- GV yêu cầu HS đọc mục 1 ở trang 24 - SGK và làm việc nhóm về nội dung trong hộp Luyện tập -> Từ đó kết luận thế nào là một bữa ăn hợp lí?
Nhiệm vụ 2:
-GV đưa ra 2 tình huống:
+Tình huống 1: bạn Nam vì ngủ dậy muộn nên vội vàng đến trường cho kịp giờ học mà không ăn sáng. Đến trưa tan học Nam ăn cái bánh mì, về nhà thấy no bụng nên không muốn ăn cơm.
+Tình huống 2: Chị em Ngọc có thói quen vừa ăn cơm, vừa xem TV và cười đùa.
Em hãy phân tích 2 tình huống trên?
-> trả lời câu hỏi trong Hộp khám phá.
-GV yêu cầu HS n/c thông tin mục 2 tr25 SGK
-> Kể ra những thói quen ăn uống khoa học?
->Liên hệ bản thân đã có những thói quen ăn uống nào? Có khoa học hay không?
*Thực hiện nhiệm vụ
      Thực hiện nhiệm vụ 1:
· GV cùng HS phân tích đáp án cho hộp Luyện tập: GV cùng HS phân tích từng món ăn được lấy từ nhóm thực phẩm chính nào, cung cấp nhóm chất cần thiết nào.
· Bữa ăn số 1: Món cơm trắng cung cấp nhóm chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Ba món ăn còn lại (rau muống xào, canh cà rốt su hào, mướp xào giá đỗ) cung cấp nhiều nhóm chất vitamin, chất khoáng và chất béo nhưng thiếu món ăn cung cấp chất đạm.
· Bữa ăn số 2: Món cơm trắng cung cấp nhóm chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Ba món ăn còn lại (trứng rán, tôm rang, canh cá nấu chua) cung cấp nhiều chất đạm, chất béo nhưng thiếu món ăn cung cấp vitamin, chất khoáng.
· Bữa ăn số 3: Cung cấp đẩy chủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người. Trong đó, món cơm trắng cung cấp nhóm chất tinh bột, chất đường và chất xơ; món canh cua rau mổng tơi, mướp, cà muối, rau muỗng xào cung cấp nhóm chất khoáng, vitamin, chất xơ; chất đạm được lấy từ món canh cua, thịt kho; chất béo được lấy từ món thịt kho và rau muống xào.
Vậy bữa ăn hợp lí nhất là bữa ăn số 3.
Thực hiện nhiệm vụ 2:
-HS hoạt động nhóm thảo luận 2 tình huống GV đưa ra:
+Tình huống 1: Nam bỏ bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Khi đó bữa trưa của Nam chỉ có bánh mì không đủ thành phần các chất. Nếu tình trạng đó xảy ra liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
+Tình huống 2: Chị em Ngọc vừa xem TV vừa ăn, không tập trung vào việc ăn uống, không cảm nhận hương vị món ăn, lâu dần dẫn đến tình trạng chán ăn. Mặt khác cười đùa trong khi ăn có thể dẫn đến sặc.
-GV gợi ý cho HS kể được những thói quen tốt, thói quen xấu cần phải sửa.
*Báo cáo, thảo luận
-Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp, nhóm khác nhận xét bổ sung.
*Kết luận và nhận định
-GV chốt kiến thức về bữa ăn hợp lí
- GV đưa ra kết luận về các thói quen ăn uống khoa học: có rất nhiều thói quen ăn uống khoa học và chúng ta có thể kể đến bốn thói quen điển hình:
+ Ăn đúng bữa.
+ Ăn đúng cách.
+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Uống đủ nước
-GV có thể mở rộng cho HS về vai trò của nước đổi với cơ thể người: Nước chiếm hơn 70% trọng lượng cơ thế trẻ sơ sinh và hơn một nửa trọng lượng của người trưởng thành. Nước uống hằng ngày chiếm khối lượng lớn trong khẩu phần, là một phần hết sức quan trọng của chế độ dinh dưỡng mặc dù rất hay bị bỏ quên. Nước có vai trò quan trọng của cơ thể dù ở bên ngoài hay bên trong tế bào, tham gia vào các phản ứng, đào thải,... của cơ thể.
-GV giới thiệu cho HS về nghề làm Chuyên gia dinh dưỡng (Hộp kết nối nghề nghiệp).
	I.Ăn uống khoa học
1.Bữa ăn hợp lí
- Bữa ăn hợp lí là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.

2.Thói quen ăn uống khoa học
- Ăn đúng bữa: Mỗi ngày cần ăn 3 bữa chính: Bữa sáng; bữa trưa; bữa tối.
- Ăn đúng cách: Tập trung, nhai kĩ và cảm nhận hương vị món ăn, tạo bầu không khí thân mật, vui vẻ.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực phẩm lựa chọn, bảo quản, chế biến cẩn thận, đúng cách.
-Uống đủ nước: 1,5l – 2l một ngày.



3.Luyện tập
a.Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng
b. Nội dung: HS làm một số bài tập trong Hộp luyện tập và SBT.
c. Sản phẩm: Đáp án các bài tập đã làm
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Bài tập 1: Sắp xếp các thực phẩm trong H4.2 vào các nhóm sau: Nhóm thực phẩm giàu tinh bột, chất đường và chất xơ; nhóm thực phẩm giàu đạm; nhóm thực phẩm giàu chất béo.
[image: ][image: ][image: ]
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 Bơ                      Khoai lang            Mỡ lợn           Rau bắp cải

Bài tập 2:  
Chọn đáp án đúng.
Câu 1:. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khoẻ mạnh, chúng ta cần:
A. [bookmark: bookmark47]ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. [bookmark: bookmark48]ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
C. ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
D. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ.
Câu 2. Thế nào là bữa ăn hợp lí?
A. [bookmark: bookmark49]Có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
B. [bookmark: bookmark50]Có sự phối hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, không cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng.

c. Không có sự đa dạng các loại thực phẩm mà chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà người dùng yêu thích, cung cấp vừa đủ nhu cầu của co thể vể năng lượng.
D. Có nhiểu món ăn được tạo ra từ các loại thực phẩm, không chú trọng nhu cẩu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể.
Câu 3. Vì sao nước không phải lá chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người?
A. [bookmark: bookmark51]Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hoá và trao đổi chất của cơ thể.
B. [bookmark: bookmark52]Nước là môi trường cho mọi chuyển hoá và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hoà thân nhiệt.
c. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp cơ thể điều hoà thân nhiệt.
D. Nước là thành phẩn chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hoá và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hoà thân nhiệt.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập
*Báo cáo, thảo luận
-Đại diện HS trả lời , HS khác nhận xét bổ sung
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
-GV khen bạn có kết quả tốt nhất.
-HS nghe và ghi nhớ.
	Bài tập 1:
-Nhóm thực phẩm giàu tinh bột, chất đường và chất xơ: ngô, gạo, khoai lang, rau bắp cải.
-Nhóm thực phẩm giàu đạm: thịt bò, tôm
-Nhóm thực phẩm giàu chất béo: bơ, mỡ lợn.












Bài tập 2:

C1: C
C2: A
C3: D



4.Vận dụng
a.Mục tiêu
Hoạt động này nhằm giúp HS kết nối kiến thức đã học về thực phẩm và dinh dưỡng vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày.
b.Nội dung 
Trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Vận dụng.
c.Sản phẩm 
Câu trả lời cá nhân được ghi lại trong vở ghi.
e.Tổ chức thực hiện
-GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà tìm hiểu thông tin và trả lời vào vở ghi, trình bày
câu trả lời vào buổi học sau.
-GV giới thiệu nghề chuyên gia dinh dưỡng trong hộp chức năng Kết nối nghề nghiệp.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ 
-GV yêu cầu HS về nhà  hoàn thành yêu cầu trong Hộp vận dụng :
1.Hãy quan sát và kể tên các thực phẩm gia đình em hay sử dụng trong một tuần. Em có nhận xét gì về việc sử dụng thực phẩm của gia đình mình?
2.Đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình của mình.
 -Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
*Báo cáo, thảo luận
-HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
-GV khen bạn có kết quả tốt nhất.
-HS nghe và ghi nhớ.
	Bản ghi trên giấy A4.



*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Trả lời câu hỏi phần vận dụng
-Làm các bài tập còn lại trong SBT
-Đọc trước bài mới
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